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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T NH TH I NG   N     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Bản án số: 48/2022/HS-PT 

Ngày: 21/4/2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN T NH TH I NG   N 

 Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: B  Tr n T   N    

           Các Thẩm phán: Ông Đặng M n  Tuân 

           Ông Vương Hồng G ang 

          - Thư ký phiên tòa: B  D ệp T u Trang  - T ư ký Tòa án n ân dân tỉn  T á  

Nguyên. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:                    

Ông Lý Đìn  K êm - K  m sát v ên. 

         Ngày 21 tháng 4 năm 2022, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  T á  Nguyên xét 

xử p úc t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số 17/2022/TLPT-HS ngày    

08/02/2022, do có k áng cáo của b  cáo Nông Đức T đố  vớ  bản án Hìn  sự sơ t ẩm 

số 121/2021/HSST ngày 27/12/2021 của Toà án nhân dân  uyện P ú Lương, tỉn  

Thái Nguyên. 

 *  B  cáo có k áng cáo: 

    Nông Đức T, tên gọ  k ác: Không; sinh ngày 25/8/2001; nơ  s n  tỉn  Bắc 

Kạn; Nơ  đăng ký HKTT v  c ỗ ở: Thôn BT, xã XL,  uyện CĐ, tỉn  Bắc Kạn; ng ề 

ng  ệp: Lao động tự do; trìn  độ văn  óa: 12/12; quốc t c : V ệt Nam; dân tộc: Tày; 

g ớ  tín : Nam; tôn giáo: Không; con ông: Nông Văn T4, con bà: Ma T   T5; c ưa 

có vợ, con; t ền án, t ền sự: K ông;  

   B  cáo k ông b  tạm g ữ, tạm g am. (Có mặt). 

 * Ngườ  b o c ữa c o b  cáo do Trung tâm trợ g úp p áp lý N   nước tỉn  

Thái Nguyên cử: B  Lê T úy H– trợ g úp v ên – Trung tâm trợ g úp p áp lý N   

nước tỉn  T á  Nguyên. (Có mặt). 

* Bị hại: Bù  Trọng T1, s n  năm 1981 (chết) 

* Người đại diện hợp pháp cho bị hại (không kháng cáo Tòa án không triệu 

tập):  Ông Bùi Xuân C, s n  năm 1943 và bà P ạm T   T2, s n  năm 1948 (là bố mẹ 

đẻ b   ạ ); c  : Nguyễn T   T3, s n  năm 1989 (l  vợ b   ạ ); đều trú tạ : Xóm Bún I, 

xã PM,  uyện PL, tỉn  T á  Nguyên. 

 Đạ  d ện t eo ủy quyền: C   Nguyễn T   T3, s n  năm 1989; trú tạ : Xóm Bún 

I, xã PM,  uyện PL, tỉn  T á  Nguyên. 

NỘI D NG VỤ  N 

T eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 
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K oảng 00 g ờ 05 p út ng y 10/7/2021, Nông Đức T (c ưa có g ấy phép lái xe) 

đ ều k   n xe mô tô n ãn   ệu YAMAHA SIRIUS, có dung tíc  x  lan  113,7, BKS 

20B2-345.58 đ  trên đường quốc lộ 3 (cũ)  ướng H  Nộ  - Cao Bằng đ  về n  . K   

đ  đến km 88 đoạn đường t uộc đ a p ận tổ dân p ố TH, t   trấn Đ,  uyện PL, tỉn  

Thái Nguyên, T đ ều k i n xe mô tô vượt xe ô tô con đ  p ía trước cùng c  ều, do 

không đ  đúng p  n đường nên đã đâm va vào xe mô tô BKS 20B1- 495.24 do anh 

Bù  Trọng T1 đ ều k   n đ   ướng Cao Bằng – H  Nộ . Hậu quả: Anh T1 b  tử vong 

tạ    ện trường; T b  t ương nặng được đưa đ  cấp cứu, đ ều tr  tạ  Bện  v ện A T á  

Nguyên đến ng y 26/7/2021 ra v ện;  a  xe mô tô b   ư  ỏng. 

Cơ quan Cản  sát đ ều tra Công an  uyện P ú Lương đã t ến   n  k ám 

ng  ệm   ện trường, k ám ng  ệm các p ương t ện g ao t ông đ  xác đ n  nguyên 

nhân vụ ta  nạn. 

Tạ  bản kết luận g ám đ n  p áp y về tử t   số 1186/KL-KYHS ngày 29/7/2021 

của P òng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  T á  Nguyên kết luận: Bù  Trọng T1 b  ta  

nạn g ao t ông gây c ấn t ương sọ não, vỡ xương  ộp sọ, c ảy tụ máu trong  ộp sọ, 

dập tổ c ức não, tổn t ương t  n k n  trung ương dẫn đến c ết. 

Tạ  p  ếu xét ng  ệm nồng độ cồn trong máu ng y 10/7/2021 của Bện  v ện A 

T á  Nguyên đố  vớ  Nông Đức T, kết luận: Nông Đức T có nồng độ  (Et anol) là 

38.69mmol/l. 

Tạ  bản kết luận đ n  g á t   sản số 45/KL-HĐĐGTS ng y 19/7/2021 của Hộ  

đồng đ n  g á t   sản tố tụng  ìn  sự  uyện P ú Lương, kết luận g á tr  t  ệt  ạ  của 

c  ếc xe mô tô BKS 20B1- 495.24 l  3.425.000đồng; xe mô tô BKS 20B2 – 345.58 

l  4.000.000đồng. 

Quá trìn  g ả  quyết vụ án b  cáo cùng g a đìn  đã bồ  t ường c o đạ  d ện  ợp 

p áp của b   ạ  tổng số t ền 150.000.000đồng, c   Nguyễn T   T3 là đạ  d ện  ợp 

pháp của b   ạ  đã n ận và k ông có yêu c u gì k ác, có đơn x n m ễn g ảm trác  

n  ệm  ìn  sự c o b  cáo.   

 Tạ  cơ quan đ ều tra v  tạ  p  ên tòa sơ t ẩm b  cáo k a  n ận: Nguyên nhân 

xảy ra vụ ta  nạn l  do b  cáo đ ều k   n xe mô tô tham gia giao thông khi c ưa có 

g ấy p ép lá  xe t eo quy đ n , trong cơ t   có nồng độ cồn, đ  k ông đúng p  n 

đường, vượt xe k ông đúng quy đ n . 

   Tạ  bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 121/2021/HSST ngày 27/12/2021 Toà án nhân 

dân  uyện P ú Lương đưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm, quyết đ n  tuyên bố: B  cáo  

Nông Đức T p ạm tộ  “V  p ạm quy đ n  về t am g a g ao t ông đường bộ”. 

 - Áp dụng đ  m a, b k oản 2 Đ ều 260; đ  m b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 38; Đ ều 54 Bộ luật  ìn  sự. Xử p ạt: Nông Đức T 24 (Ha  mươ  bốn) tháng 

tù. T ờ   ạn tù tín  từ ng y đ  t     n  bản án. M ễn án p í c o b  cáo. 

 Ngo   ra bản án còn t ông báo quyền k áng cáo t eo luật đ n . 

  Ngày 04/01/2022  b  cáo Nông Đức T kháng cáo xin  ưởng án treo.  

 Tạ  p  ên tòa  ôm nay b  cáo T g ữ nguyên nộ  dung k áng cáo và k a  n ận 

to n bộ   n  v  p ạm tộ  của mìn . 
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Quan đ  m g ả  quyết vụ án của đạ  d ện V ện K  m sát tạ  p  ên tòa: Tòa án cấp 

sơ t ẩm đã xem xét tín  c ất vụ án, mức độ, h n  v  p ạm tộ , nhân thân và các tình 

t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự xử p ạt b  cáo T 24 tháng tù về tộ  “V  p ạm quy 

đ n  về t am g a g ao t ông đường bộ” l  có căn cứ. B  cáo có n ân t ân tốt, c ưa 

có t ền án, t ền sự, t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả , đã tíc  cực bồ  t ường k ắc 

p ục  ậu quả c o g a đìn  b   ạ ; quá trìn  đ ều tra đạ  d ện b   ạ  có đơn x n m ễn 

g ảm  ìn  p ạt c o b  cáo, tạ  cấp p úc t ẩm đạ  d ện b   ạ  t ếp tục có đơn đề ng   

xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo được cả  tạo tạ  đ a p ương. Đề ng   Hộ  

đồng xét xử căn cứ đ  m b khoản 1 Đ ều 355; đ  m e k oản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố 

tụng  ìn  sự c ấp n ận k áng cáo của b  cáo. Sửa bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 121 

ng y 27/12/2021 của Tòa án n ân dân  uyện P ú Lương t eo  ướng g ữ nguyên 

mức  ìn  p ạt v  c uy n biện p áp cả  tạo c o b  cáo  ưởng án treo. 

Ngườ  trợ g úp p áp lý c o b  cáo trìn  b y: N ất trí vớ  quan đ  m của đạ  

d ện V ện k  m sát tạ  p  ên tòa về tộ  dan , đ ều luật, mức  ìn  p ạt v  b ện p áp 

cả  tạo đố  vớ  b  cáo. B  cáo p ạm tộ  do lỗ  vô ý, có n ân t ân tốt, c ưa t ền án t ền 

sự, có nơ  cư trú rõ r ng, l  ngườ  dân tộc t   u số, s n  sống ở vùng k ó k ăn, 

ngườ  b   ạ  có lỗi khi tham gia giao t ông có sử dụng b a. Đề ng   Hộ  đồng xét xử 

xem xét c o b  cáo được cả  tạo tạ  đ a p ương đ  b  cáo có cơ  ộ  sửa c ữa lỗ  l m. 

B  cáo T k ông tran  luận gì, n ất trí vớ  ý k ến của trợ g úp v ên p áp lý, lờ  

nó  sau cùng b  cáo đề ng   Hộ  đồng xét xử xem xét tạo đ ều k ện c o b  cáo được 

cả  tạo tạ  đ a p ương. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l ệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tạ  p  ên tòa. Hộ  đồng xét xử n ận đ n  n ư sau:  

        [1] Đơn k áng cáo của b  cáo Nông Đức T l m trong  ạn luật đ n  được đưa ra 

xét xử t eo trìn  tự p úc t ẩm. 

[2] Căn cứ v o lờ  k a  b  cáo tạ  cơ quan đ ều tra, tạ  phiên tòa, lờ  k a  của 

ngườ  l m c ứng, biên bản k ám ng  ệm   ện trường, kết luận g ám đ n  p áp y, 

b ên bản k ám ng  ệm p ương t ện l ên quan đến ta  nạn cùng các t   l ệu khác được 

thu thập trong hồ sơ vụ án. Hộ  đồng xét xử có đủ căn cứ xác đ n : Hồ  00 g ờ 05 

phút ngày 10/7/2021 Nông Đức T c ưa có g ấy p ép lá  xe t eo quy đ n  và trong 

máu có nồng độ cồn 38,69mmol/l, đ ều k   n xe mô tô n ãn   ệu YAMAHA 

SIRIUS, dung tíc  x  lan  113,7, b  n k  m soát 20B2-345.58 đ  trên đường quốc lộ 

3 cũ  ướng H  Nộ  – Cao Bằng. K   đến km 88 đoạn đường t uộc tổ dân p ố TH, 

t   trấn Đ,  uyện P ú LươngPL, T đ ều k   n xe mô tô của mìn  vượt xe ô tô con đ  

p ía trước cùng c  ều, do đ  k ông đúng p  n đường nên đã đâm v o xe mô tô BKS 

20B1- 495.24 do anh Bù  Trọng T1 đ  bên p ả  đường  ướng ngược c  ều. Hậu quả 

làm anh T1 b  tử vong tạ   iện trường, 02 xe mô tô b   ư  ỏng.  

Vớ    n  v  trên, Tòa án n ân dân  uyện P ú Lương, tỉn  T á  Nguyên đã xét 

xử b  cáo Nông Đức T p ạm tộ  “Vi phạm quy đ n  về t am g a g ao t ông đường 

bộ” theo đ  m a, b k oản 2 Đ ều 260 Bộ luật  ìn  sự l  có căn cứ, đúng p áp luật. 

 [3] Xét k áng cáo của b  cáo Hộ  đồng xét xử t ấy: B  cáo c ưa có t ền án, t ền 

sự, quá trìn  đ ều tra v  tạ  các p  ên tòa t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả . Sau 
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k   p ạm tộ  b  cáo cùng g a đìn  tíc  cực bồ  t ường k ắc p ục  ậu quả cho gia 

đìn  b   ạ , được g a đìn  ngườ  b   ạ  l m đơn đề ng   xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt 

c o b  cáo nên được  ưởng tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự quy đ n  tạ  đ  m 

b, s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự, cấp sơ t ẩm đã áp dụng Đ ều 54 

Bộ luật  ìn  sự xử p ạt b  cáo T 24 tháng tù l  p ù  ợp. Tạ  cấp p úc t ẩm ngườ  đạ  

d ện  ợp p áp c o b   ạ  t ếp tục có đơn x n g ảm n ẹ  ìn  p ạt, xem xét c o b  cáo 

T được cả  tạo tạ  đ a p ương; b  cáo l  dân tộc t   u số, s n  sống tạ  vùng k ó 

k ăn, có đơn x n cả  tạo tạ  đ a p ương được c ín  quyền đ a p ương xác n ận, đề 

ng   c o Nông Đức T được cả  tạo tạ  đ a p ương. B  cáo p ạm tộ  do lỗ  vô ý, có 

n ân t ân tốt, có nơ  cư trú rõ ràng, có n  ều tìn  t ết g ảm n ẹ tạ  k oản 1 v  k oản 

2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự, b  cáo không phả  ch u tình tiết tăng nặng n o. Đ  t   

  ện c ín  sác  k oan  ồng của p áp luật, Hộ  đồng xét xử t ấy k ông c n t  ết 

các  ly b  cáo ra k ỏ  xã  ộ . C ấp n ận đề ng   của đạ  d ện V ện k  m sát tạ  p  ên 

tòa cũng n ư c ấp n ận k áng cáo của b  cáo v  đề ng   của Trợ g úp v ên p áp lý 

c o b  cáo. Sửa bản án  ìn  sự sơ t ẩm của Tòa án n ân dân  uyện P ú Lương t eo 

 ướng g ữ nguyên mức  ìn  p ạt tù v  c uy n b ện p áp cả  tạo c o b  cáo Nông 

Đức T được cả  tạo tạ  đ a p ương cũng đủ tác dụng đố  vớ  b  cáo trở t  n  ngườ  

công dân tốt. 

 [4] Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng ng  , 

Hộ  đồng xét xử k ông xem xét.  

         [5]. Về án p í  ìn  sự p úc t ẩm: B  cáo không phả  c  u án p í  ìn  sự p úc 

t ẩm. 

        Vì các lẽ trên,  

Q  ẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ đ  m b khoản 1 Đ ều 355; đ  m e k oản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố tụng 

 ìn  sự. Chấp n ận k áng cáo của b  cáo Nông Đức T, sửa bản án hìn  sự sơ t ẩm 

số 121/2021/HSST  ngày 27/12/2021 của Tòa án n ân dân  uyện P ú Lương, tỉn  

Thái Nguyên. 

 1. Áp dụng đ  m a, b k oản 2 Đ ều 260; đ  m b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51;  

Đ ều 54; Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự. Xử p ạt: Nông Đức T 24 (Ha  mươ  bốn) tháng tù 

c o  ưởng án treo, t ờ  g an t ử t ác  48 (bốn mươ  tám) t áng tín  từ ng y tuyên án 

p úc t ẩm về tộ  “V  p ạm quy đ n  về t am g a g ao t ông đường bộ”. 

 G ao b  cáo Nông Đức T c o  y ban n ân dân xã Xuân Lạc,  uyện C ợ Đồn, 

tỉn  Bắc Kạn g ám sát, g áo dục trong t ờ  g an t ử t ác . G a đìn  b  cáo có trác  

n  ệm p ố   ợp vớ   y ban n ân dân xã Xuân Lạc trong v ệc g ám sát v  g áo dục 

b  cáo. Nếu b  cáo t ay đổ  nơ  cư trú t ì t ực   ện t eo k oản 3 Đ ều 92 Luật t   

  n  án  ìn  sự. 

Trong t ờ  g an t ử t ác  nếu ngườ  được  ưởng án treo cố ý v  p ạm ng ĩa 

vụ t eo quy đ n  của Luật t     n  án  ìn  sự 02 l n trở lên t ì Tòa án có t   quyết 

đ n  ngườ  đó p ả  c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởng án treo. 

 2. Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông b  k áng cáo k áng ng   có 

  ệu lực p áp luật k  từ ng y  ết t ờ   ạn k áng cáo k áng ng  .  
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           3. Án p í: Áp dụng Đ ều 136 Bộ luật tố tụng  ìn  sự; Ng   quyết số 

326/2016/UBTVQH về án p í. B  cáo k ông p ả  nộp án phí  ìn  sự p úc t ẩm. 

          Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật k  từ ng y tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở tư pháp tỉn  Thá  Nguyên; 

- VKSND huyện P ú Lương; 

- TAND huyện Phú Lương; 

- Công an huyện P ú Lương; 

- THADS huyện Phú Lương; 

- B  cáo; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH C THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Nhài 

 

 

 

 

 


